
Chủ 

nhiệm
Khác

GDCD 6B; 6C

2

Toán 9B 

4

Toán 9A;7B KHTN 9 (lí) 2 KHTN 8 (lí) CNg 9 TTND TTCM

8 3 2 2 1 3

Toán 6A; 6B CNg 6 Tin 7 TNHN 6A  C. Nh 6A TPCM

8 3 2 3 4 1

Toán 8A;8B  Tin 9 TNHN 8B KHTN 6C C.Nh 8B

8 2 3 4 4

KHTN 9A (hs) KHTN 6A; 6B KHTN 8 (hs) CNg8

2.5 8 6 2

2 TD 9 2 TD 8 2 TD 7 3 TD 6 Công đoàn

4 4 4 6 3

KHTN 9B (hs) KHTN 7 TNHN 7A CNg 7 C.Nh 7A

2.5 8 3 2 4

Họa 6,7,8,9 GDCD 8 TNHN 7B GDCD 7 C.Nh 7B

9 2 3 2 4

Toán 6C;7A Tin 8 TNHN 6C Tin 6 GDCD 9 C.Nh 6C

8 2 3 3 2 4

 Văn 9A;7B LS&ĐL(s) 7 LS&ĐL(s) 8 LS&ĐL(s) 6B;6C Viết bài TTCM

8 3 3 3 1 3

Tổng 

số tiết

Tự nhiên

Tự nhiên

Xã hội

Xã hội

Tự nhiên

Tự nhiên

Tự nhiên

Tự nhiên

Kiêm nhiệm

8 Nguyễn Thị Đảm 19.5

6 Nguyễn Huy Hoàng 18.5

7 Trương Đức Ân 21

Tự nhiên

Tự nhiên

Tự nhiên

3 Nguyễn Văn Hậu 19

21

5 Đào Thị Dung 21

PHÒNG GD & ĐT KIM ĐỘNG

TRƯỜNG TH&THCS SONG MAI

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TOÀN TRƯỜNG

Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

1 Đào Ngọc Đăng 2

4 Nguyễn Thị Lựu

9 Nguyễn Thị Thùy 20

21

Họ và tênStt

Tổ 

chuyên 

môn

Môn dạy

10 Vũ Hồng Chuyên 22

11  Nguyễn Thị Vân

2 Trần Đình Sáng 4



 Văn 6 LS&ĐL (đ) 9 TNHN 6B  C.Nh 6B

12 3 3 4

Văn 8 LS&ĐL(s) 9 LS&ĐL(s) 6A TNHN 8A C.Nh 8A TPCM

8 3 1.5 3 4 1

Văn 9B;7A LS&ĐL(đ) 6 LS&ĐL(đ) 7 LS&ĐL(đ) 8 THNH 9B C.Nh 9B  

8 3 3 3 3 4  

T Anh 6 T Anh 7 T Anh 4

9 6 8

T Anh 8 T Anh 9 TNHN 9A T Anh 4 C.Nh 9A

6 6 3 4 4

 AN 6,7,8,9 GDĐP 7 GDĐP 6 GDĐP 8 GDĐP 9 GDCD 6A

9 2 3 2 2 1

Xã hội

Xã hội

Xã hội

Xã hội

Xã hội

Xã hội

22

20.5

Trần Đình Sáng

KT. HIỆU TRƯỞNG

Song Mai, ngày 04 tháng 09 năm 2024

 Hoàng Thị Kim Anh12

13

17  Nguyễn Thị Trang 19

 Đào Thị Ánh 23

15  Nguyễn Thị Ngần

14  Nguyễn Thị Hương 24

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

23

16

 Nguyễn Thị Thảo


